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CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI  

01 Tr   Thứ Tư đầu tháng 

CÁC THÁNH NAM NỮ   

Kh 7, 2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a  

02 Tm  Thứ Năm đầu tháng   

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI 

Lễ I : Rm 6, 3-9; Ga 6, 51-59  

Lễ II : Kn 3, 1-9; Lc 23, 33.39-43  

Lễ III : Rm 5, 4-11; Ga 17, 24-26  

03 Tr   Thứ Sáu đầu tháng  

Rm 9, 1-5; Lc 14, 1-6 
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TH. MARTINÔ PORRES, Ts (OP)  

Is 58, 6-11; Lc 10, 25-37 (Mt 11, 25-30)  

❖ Bổn mạng Tu xá Thánh Martinô (Bầu Cá)  

❖ Bổn mạng chị Thanh Nga, chị Diễm Trinh  

04 Tr   Thứ Bảy đầu tháng  

Rm 11, 1-2a.11-12.25-29; Lc 14, 1.7-11 

Thánh Carôlô Borrômêô, Gm     

05 X    CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN – TV III 

Ml 1, 14b-2,2b.8-10; 1 Tx 2, 7b-9.13;  

Mt 23, 1-12  

06 X   Thứ Hai đầu tháng 

Rm 11, 29-36; Lc 14, 12-14 

07 X  Thứ Ba đầu tháng 

Rm 12, 5-16a; Lc 14, 15-24 

      Tr    CÁC THÁNH DÒNG GIẢNG THUYẾT  

Hc 44, 1-15; Mc 10, 28-30 

Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm, Tđ 

❖  Bổn mạng Thí điểm thánh Vinh sơn Liêm 

(Hoà Bình) 

 Cầu cho các chị trong Hội Dòng đã qua đời 
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08 X   Thứ Tư                 Rm 13, 8-10; Lc 14, 25-33 

Tm  GIỖ ANH CHỊ EM TRONG DÒNG  

Thánh Lễ & GKPV   

cầu cho tín hữu đã qua đời  

Kh 21, 1-5a.6b-7;  Ga 17, 15-21.24-36  

 Cựu BTTQ Têrêxa  

   Phạm Thị Bạch Tuyết (2014)  

09 Tr   Thứ Năm          Ed 47, 1-2.8-9.12; Ga 2, 13-22             

CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ  

10 Tr   Thứ Sáu                   Rm 15, 14-21; Lc 16, 1-8 

Thánh Lêô Cả, Ghtsht   

11 Tr   Thứ Bảy      Rm 16, 3-9.16.22-27; Lc 16, 9-15  

Thánh Martinô, Gm  

12 X  CHÚA NHẬT XXXII TN – TV IV  

Kn 6, 12-16; 1 Tx 4, 13-18; Mt 25, 1-13 

13 X  Thứ Hai                        Kn 1, 1-7; Lc 17, 1-6  

14 X  Thứ Ba                   Kn 2, 23-3,9; Lc 17, 7-10 

 Chị Lucia Hoàng Thị Thưởng (2018)  

15 X    Thứ Tư                    Kn 6, 1-11; Lc 17, 11-19 

     Tr    Thánh  Albertô cả, Gmtsht - OP  

16 X  Thứ Năm             Kn 7, 22-8,1; Lc 17, 20-25 
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17 Tr    Thứ Sáu                   Kn 13, 1-9; Lc 17, 26-37 

Thánh nữ Êlisabét Hungari         

  Chị Maria Đỗ Thị Sợi (2010)  
 Chị Maria Lê Thị Mai Dung (2012)  

18 X  Thứ Bảy     Kn 18, 14-16; 19, 6-9; Lc 18, 1-8 

Cung hiến thánh đường thánh Phêrô  

và thánh đường thánh Phaolo 

Cv 28, 11-16.30-31; Mt 14, 22-33 

19 X  CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN – TV I 

Cn 31, 10-13.19-20.30-31; 1 Tx 5, 1-6;  

Mt 25, 14-30  

20 X    Thứ Hai  

1Mcb 1, 10-15.41-43.54-57.62-64; 

Lc 18, 35-43 

21 Tr    Thứ Ba                 Dcr 2, 14-17; Mt 12, 46-50                

 Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ    

❖ Bổn mạng Thỉnh Viện   

❖ Bổn mạng chị Trần Phượng, chị Thùy Dung, 

chị Mai Anh, chị Hoa Lệ, chị Trần Nga, chị 

Nguyễn Vẻ  

Tuần Tam nhật Kính các thánh Tử đạo Việt Nam  
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22 Đ  Thứ Tư         2 Mcb 7, 1.20-31; Lc 19, 11-28 

Thánh Cêcilia, Tntđ          

❖ Bổn mạng chị Nguyễn Khích, chị Như Uyên, 

chị Hồng Phúc, chị Phạm Trang, chị Quỳnh 

Mai, chị Nguyễn Linh  

23 X  Thứ Năm          1 Mcb 2, 15-29; Lc 19, 41-44 

24 Đ  Thứ Sáu    
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 

2Mcb 7, 1.20-23.27b-29; Rm 8, 31b-39; Lc 9, 23-26 

(Có thể chọn bài đọc trong sách Ngoại lịch)   

❖ Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam  

❖ Bổn mạng chị TCV Kim Loan, chị Hiền Thảo, 

chị Bích Chi, chị Đàm Vân, chị Thúy Ngân, 

chị Ngọc Tâm  

25 X    Thứ Bảy             1 Mcb 6, 1-13; Lc 20, 27-40  

26 Tr    CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN  

ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ 

Ed 34, 11-12.15-17; 1 Cr 15,20-26.28;  

Mt 25, 31-46 

 Chị Têrêxa Nguyễn Thị Phượng (1971) 

27 X    Thứ Hai - TV II       Đn 1, 1-6.8-20; Lc 21, 1-4 
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28 X    Thứ Ba                     Đn 2, 31-45; Lc 21, 5-11 

 Chị Rosa Nguyễn Thị Soi, Houston (2002) 

29 X    Thứ Tư              

       Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21, 12-19 

 

30 Tr    Thứ Năm             Rm 10, 9-18; Mt 4, 18-22          

THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ 

01/12   Thứ Sáu               Đn 7, 2-14; Lc 21, 29-33 

02/12   Thứ Bảy            Đn 7, 15-27; Lc 21, 34-36 

 

KẾT THÚC NĂM PHỤNG VỤ 2023 
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NĂM PHỤNG VỤ 2023-2024 

 
Chúa nhật I Mùa Vọng 03-12-2023 

Chúa Giáng Sinh thứ Hai 25-12-2023 

Thánh Gia Thất Ch. Nhật 31-12-2023 

Chúa Nhật Hiển Linh 07-01-2024 

Chúa Giêsu chịu phép Rửa thứ Hai 08-01-2024 

Mùa Thường Niên trước Mùa Chay 

từ thứ Ba tuần I 09-01-2024 

đến thứ Ba tuần VI 13-02-2024 

Tết Nguyên Đán Giáp Thìn thứ Bảy 10-02-2024 

Lễ Tro thứ Tư 14-02-2024 

Chúa nhật Phục Sinh 31-03-2024 

Chúa nhật Hiện Xuống 19-05-2024 

Mùa Thường Niên sau lễ Hiện Xuống 

     từ thứ Hai tuần VII 20-05-2024 

     đến thứ Bảy tuần XXXIV 30-11-2024 

Chúa Ba Ngôi 26-05-2024 

Mình Máu Thánh Chúa Kitô 02-06-2024 

Thánh Tâm Chúa Giêsu thứ Sáu 07-06-2024 

Đức Giêsu Kitô Vua Vũ trụ 24-11-2024 

 


